ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐKT Lý Tự Trọng 



Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Môn thi 
: THỰC HÀNH

Ngành 
: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Ngày thi:  ........... / 01 / 2015
Thời gian thi:  90 phút 
Số lượng học sinh:


Thời gian: 90 phút/HS

Đề 1:
I.   Đề bài: 

· Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén 1 theo giản đồ quá trình (bốc thăm câu hỏi)
II. Các yêu cầu:

1. Kỹ thuật: Lập trình đúng theo các bước, lắp mạch đúng theo yêu cầu, gọn gàng.

2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: Chính xác thuần thục, 

· Tổ chức: Hợp lý, gọn gàng sạch sẽ, 

· An toàn: Lắp mạch an toàn về điện, và thiết bị, trách gây chạm chập.

· Thời gian: Đảm bảo đúng thời gian qui định.

III. Các điều kiện khác:

1. Không được sử dụng một người dưới một bậc.

2. Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường đang có: Máy vi tính, bộ giao tiếp PLC, Bộ thực tập khí nén, các mô hình điều khiển.

3. Không được chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. Phân phối điểm:

1. Kỹ thuật:  
7 điểm.

2. Tổ chức: 
0.5 điểm.

3. Thao tác:
1 điểm.

4. An toàn: 
0.5 điểm.

5. Thời gian: 
1 điểm.

HIỆU TRƯỞNG 





TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 






(Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Môn thi 
: THỰC HÀNH

Ngành 
: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Ngày thi:  ........... / 01 / 2015
Thời gian thi:  90 phút 
Số lượng học sinh:


Thời gian: 90 phút/HS
Đề 2:
I. Đề bài: 

· Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén 2 theo giản đồ quá trình (bốc thăm câu hỏi)
II. Các yêu cầu:

1. Kỹ thuật: Lập trình đúng theo các bước, lắp mạch đúng theo yêu cầu, gọn gàng.

2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: Chính xác thuần thục, 

· Tổ chức: Hợp lý, gọn gàng sạch sẽ, 

· An toàn: Lắp mạch an toàn về điện, và thiết bị, trách gây chạm chập.

· Thời gian: Đảm bảo đúng thời gian qui định.

III. Các điều kiện khác:

1. Không được sử dụng một người dưới một bậc.

2. Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường đang có: Máy vi tính, bộ giao tiếp PLC, các mô hình điều khiển.

3. Không được chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. Phân phối điểm:

1. Kỹ thuật:  
7 điểm.

2. Tổ chức: 
0.5 điểm.

3. Thao tác:
1 điểm.

4. An toàn: 
0.5 điểm.

5. Thời gian: 
1 điểm.

HIỆU TRƯỞNG 





TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 






(Ký và ghi rõ họ tên)
Thang điểm.

Điểm kỹ thuật :   7 điểm.

	STT
	Các Yâu Cầu Kỹ Thuật
	Điểm
	Ghi Chú

	1
	Sử dụng máy tính lập trình thành thạo.
	1
	

	2
	Sử dụng máy tính lập trình đúng kỹ thuật , đúng thao tác.
	1
	

	3
	Nối các dây cắm đúng vị trí, gọn gàng, đúng kỹ thuật.
	1
	

	4
	Lập trình chính xác, chương trình chạy ổn định.
	1
	

	5
	Tuân thủ đúng các bước DownLoad chương trình.
	1
	

	6
	Thuyết trình chương trình trôi chảy, hợp lý
	1
	

	7
	Viết báo cáo quá trình làm việc hợp lý
	1
	


Các điểm khác:

1. Thao tác: Thao tác vững vàng mẫu mực, sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu, điều chỉnh chế độ làm việc của máy, thiết bị, mô hình  đúng qui định , thực hiện đúng qui trình công nghệ đã vạch ra.)

2. Tổ chức nơi làm  việc:  Gọn gàng sạch sẽ. (0.5 điểm)

3. An toàn: An toàn tuyệt đối cho người, cho máy móc, dụng cụ. (0.5 điểm)

4. Thời gian: Đạt và vượt thời gian: 





1 đ

Quá 5 phút 
 


0,75 đ

Quá 10 phút
 


0,5 đ

Quá 15 phút 


0,25 đ

Quá 20 phút 


0 đ

